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Bằng Mạc, ngày 01 tháng 7 năm 2025 

 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Công nhận các tổ hòa giải ở cơ sở trên địa bàn xã Bằng Mạc 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN BẰNG MẠC 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025;  

Căn cứ Luật Hòa giải ở cơ sở ngày 20/6/2013; 

Căn cứ Nghị định 15/2014/NĐ-CP ngày 27/02/2014 quy định chi tiết một 

số điều và biện pháp thi hành Luật hòa giải ở cơ sở; 

Căn cứ Nghị quyết liên tịch số 01/2014/NQLT- CP- UBTƯMTTQVN ngày 

18/11/2014 của Chính phủ và ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam hướng dẫn 

phối hợp thực hiện một số quy định của pháp luật về hòa giải ở cơ sở; 

Theo đề nghị của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân xã 

tại Tờ trình số 01a/TTr-VP ngày 01/7/2025 của Văn phòng Hội đồng nhân dân và 

Ủy ban nhân dân xã Bằng Mạc. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công nhận 30 tổ hòa giải tại 30 thôn trên địa bàn xã Bằng Mạc gồm 

các ông, bà có tên sau đây: (Có danh sách kèm theo). 

Điều 2. Các tổ hòa giải và hòa giải viên có nhiệm vụ tham gia hòa giải các 

vụ việc mâu thuẫn ở cơ sở theo quy định của Luật Hòa giải ở cơ sở và Nghị định 

số 15/2014/NĐ-CP của Chính phủ ngày 27/02/2014 quy định chi tiết một số điều 

và biện pháp thi hành Luật hòa giải ở cơ sở.  

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 3. Văn phòng HĐND và UBND xã, các tổ chức, cá nhân và các ông 

(bà) có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

 

Nơi nhận: 
- Sở Tư pháp (B/c); 

- Thường trực HĐND xã(B/c); 

- Ủy ban MTTQVN xã; 

- CT, PCT UBND xã; 

- Các thôn trên địa bàn xã; 

- Trang thông tin điên tử xã; 

- Lưu: VT, VP (HTV). 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Long Minh Tùng 



DANH SÁCH TỔ HOÀ GIẢI Ở CƠ SỞ XÃ BẰNG MẠC 

(Kèm theo Quyết định số: 06 /QĐ-UBND ngày 01/7/2025  

của UBND Xã Bằng Mạc) 

 

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC DANH  

I Tổ hòa giải thôn Phúc Lũng 

1  Hoàng Văn Hùng Bí thư chi bộ  - Trưởng  Tổ trưởng 

2  Ngô Viết Doãn Trưởng Ban CTMT Thành viên 

3  Hoàng Văn Trung Tổ trưởng tổ an ninh  Thành viên 

4  Vi Quang Trường Bí thư chi đoàn thanh niên  Thành viên 

5  Lý Thị Thu Chi hội trưởng chi hội PN  Thành viên 

II Tổ hòa giải thôn Cầu Bóng 

6  Lý Văn Ninh Bí thư chi bộ  - Trưởng  Tổ trưởng 

7  Nông Văn Thiệp Trưởng Ban CTMT  Thành viên 

8  Lô Quang Chay Chi hội trưởng chi hội CCB  Thành viên 

9  Trương Văn An Phó trưởng thôn  Thành viên 

10  Lô Thị Diêm Chi hội trưởng chi hội PN  Thành viên 

III Tổ hòa giải thôn Làng Mỏ 

11  Trương Văn Trung Bí thư chi bộ  - Trưởng  Tổ trưởng 

12  Vi Văn Mến Tổ trưởng tổ an ninh  Thành viên 

13  Vi Văn Yên Phó trưởng thôn Thành viên 

14  Hà Thị Tình Chi hội trưởng chi hội PN  Thành viên 

15  Phùng Văn Tiến Chi hội trưởng chi hội CCB  Thành viên 

IV Tổ hòa giải thôn Lũng Nưa 

16  Hoàng Văn Nhân Bí thư chi bộ  - Trưởng  Tổ trưởng 

17  Hoàng Văn Nguyên Trưởng Ban công tác MT  Thành viên 

18  Ngọc Chí Dần Phó trưởng thôn  Thành viên 

19  Nông Thị Vân Chi hội trưởng chi hội PN  Thành viên 

20  Triệu Văn Quý Chi hội trưởng chi hội  ND  Thành viên 

V Tổ hòa giải thôn Làng Giang 

21  Lương Văn Thăng Bí thư chi bộ  - Trưởng thôn  Tổ trưởng 

22  Hoàng Văn Khiêm Trưởng Ban CTMT  Thành viên 

23  Lương Văn Dựa Người uy tín  Thành viên 

24  Phùng Văn Cường Tổ trưởng tổ an ninh  Thành viên 

25  Hoàng Thị Hường Chi hội trưởng chi hội PN  Thành viên 

VI Tổ hòa giải thôn Nam Nội 

26  Vy Văn Tuyển Bí thư chi bộ  - Trưởng  Tổ trưởng 

27  Vi Văn Tuyên Trưởng Ban CTMT  Thành viên 

28  Vi Văn Minh Chi hội trưởng Chi hội NCT  Thành viên 

29  Vi Thị Hằng Chi hội trưởng Chi hội PN  Thành viên 

30  Hoàng Ngọc Sơn Chi hội Phó Chi hội NCT  Thành viên 

VII Tổ hòa giải thôn Lũng Mắt 

31  Triệu Văn Tiệp Bí thư chi bộ  - Trưởng  Tổ trưởng 



32  Triệu Văn Phương Trưởng Ban CTMT  Thành viên 

33  Hứa Văn Trọng Bí thư chi đoàn thanh niên  Thành viên 

34  Lý Thị Hiên Chi hội trưởng chi hội PN  Thành viên 

35  Phùng Thanh Cảnh Tổ trưởng tổ an ninh  Thành viên 

VIII Tổ hòa giải thôn Lũng Mần 

36  Hoàng Văn Tài Bí thư chi bộ  - Trưởng  Tổ trưởng 

37  Hà Văn Thuyết Trưởng Ban CTMT  Thành viên 

38  Hoàng Văn Việt Tổ trưởng tổ an ninh  Thành viên 

39  Phùng Văn Văn Phó trưởng thôn  Thành viên 

40  Linh Thị Lan Chi hội trưởng chi hội  Thành viên 

IX Tổ hòa giải thôn Nà Mần 

41  Lý Quốc Thạo Bí thư chi bộ  - Trưởng  Tổ trưởng 

42  Nông Văn Chương Trưởng Ban CTMT  Thành viên 

43  Tô Văn Bắc Phó trưởng thôn  Thành viên 

44  Triệu Văn Hiến Tổ trưởng tổ an ninh  Thành viên 

45  Linh Thị Vị Chi hội trưởng chi hội PN  Thành viên 

X Tổ hòa giải thôn Cao Minh 

46  Hoàng Ngọc Xuyên Người có uy tín  Tổ trưởng 

47  Nông Thị Thùy Bí thư chi bộ-Trưởng  Thành viên 

48  Lao Huy Đồng Phó bí thư chi bộ-TBCTMT  Thành viên 

49  Hoàng Văn Phúc Công an viên  Thành viên 

50  Phương Văn Thanh Thanh tra nhân dân  Thành viên 

XI Tổ hòa giải thôn Kéo Phầy 

51  Lưu Quang Phú Bí thư chi bộ-Trưởng  Tổ trưởng 

52  Phùng Thị Vai Phó bí thư chi bộ-TBCTMT  Thành viên 

53  Lương Văn Bách Công an viên  Thành viên 

54  Hoàng Thị Ni  Chi hội trưởng Phụ nữ  Thành viên 

55  Nông Văn Mạnh Đảng viên  Thành viên 

XII Tổ hòa giải thôn Kéo Phị 

56  Hoàng Văn Tường Bí thư chi bộ-Trưởng  Tổ trưởng 

57  Nông Văn Ửng Phó bí thư chi bộ-TBCTMT  Thành viên 

58  Nông Văn Thụ Công an viên  Thàn
 viên 

59  Nông Thị Khoa Chi hội trưởng Phụ nữ  Thành viên 

60  Triệu Văn Trọng Người uy tín cộng đồng Thành viên 

61  Triệu Văn Dược Đảng viên  Thành viên 

XIII Tổ hòa giải thôn Làng Tuống 

62  Vi Văn Thắng Phó bí thư chi bộ-TBCTMT  Tổ trưởng 

63  Hoàng Quang Đại Bí thư chi bộ-Trưởng  Thành viên 

64  Hoàng Văn Thiêm Phó Trưởng thôn  Thành viên 

65  Hoàng Văn Trịnh Công an viên  Thành viên 

66  Hoàng Văn Kiện  Chi hội trưởng người cao tuổi  Thành viên 

67  Hoàng Thị Đợi Chi hội trưởng Phụ nữ  Thành viên 

68  Vi Văn Nhớn Chi hội trưởng CCB  Thành viên 



XIV Tổ hòa giải thôn Pá Tào 

69  Trần Văn Đội Bí thư chi bộ-Trưởng  Tổ trưởng 

70  Ma Văn Tháo Phó bí thư chi bộ-TBCTMT  Thành viên 

71  Lương Văn Lập Công an viên  Thành viên 

72  Lý Thị Hảo Y tế cộng đồng  Thành viên 

73  Lý Văn Nghiệm Chi hội trưởng Nông dân  Thành viên 

XV Tổ hòa giải thôn Cốc Lùng 

74  Linh Quý Hồng Bí thư chi bộ-TBCTMT  Tổ trưởng 

75  Tô Đức Bình Người uy tín  Thành viên 

76  Linh Văn Trọng Công an viên  Thành viên 

77  Tô Văn Trí Thôn đội trưởng  Thành viên 

78  Lương Thị Lành Chi hội trưởng Phụ nữ  Thành viên 

79  Nông Thị Hiệp Chi uỷ viên BCU Chi bộ  Thành viên 

80  Tô Văn Cẩn Đảng viên Chi bộ  Thành viên 

XVI Tổ hòa giải thôn Chợ Hoàng 

81  Hoàng Văn Tuấn Bi thư Chi bộ  Tổ trưởng 

82  Hoàng Thị Vị Trưởng Ban CTMT  Thành viên 

83  Triệu Văn Thu  Trưởng Thôn  Thành viên 

84  Triệu Văn Coóng Người có uy tín  Thành viên 

85  Hoàng Văn Hùng Chi hội trưởng hội ND  Thành viên 

86  Nông Văn Đàn Chi hội trưởng hội CCB  Thành viên 

87  Nông Văn Chấn Chi hội trưởng hội NCT  Thành viên 

88  Nông Văn Chính Bí thư ĐTN  Thành viên 

89  Nông Chu Vịnh Thôn Đội trưởng  Thành viên 

XVII Tổ hòa giải thôn Đoàn Kết 

90  Cam Văn Luyến Bí thư Chi bộ - trưởng thôn Tổ trưởng 

91  Vi Xuân Kiểm Tổ trưởng tổ an ninh  Thành viên 

92  Lăng Đức Khánh Bí thư Đoàn thanh niên  Thành viên 

93  Vi Thị Thia Chi hội trưởng hội Phụ nữ  Thành viên 

XVIII Tổ hòa giải thôn Hợp Nhất 

94  Hoàng Văn Dị Trưởng Ban CTMT  Tổ trưởng 

95  Hoàng Văn Hiếu Bí thư Chi bộ  Thành viên 

96  Vi Văn Thọ Công an viên  Thành viên 

97  Hoàng Văn Nết Chi hội nông dân  Thành viên 

98  Linh Thị Hoa Chi hội trưởng hội Phụ nữ  Thành viên 

99  Linh Mạnh Tuấn Chi hội CCB  Thành viên 

100  Lăng Văn Điệp Chi hội Người cao tuổi  Thành viên 

XIX Tổ hòa giải thôn Làng Nong 

101  Linh Văn Thế Bí thư Chi bộ  Tổ trưởng 

102  Nông Văn Thọ Phó Trưởng thôn  Thành viên 

103  Nguyễn Thị Thúy Chi hội trưởng hội Phụ nữ  Thành viên 

104  Hoàng Văn Tích Chi hội trưởng hội Nông dân  Thành viên 

105  Nông Ánh Quỳnh Chi hội CCB  Thành viên 



106  Nông Thị Phiên Người có uy tín  Thành viên 

XX Tổ hòa giải thôn Quán Hàng 

107  Vi Hồng Phong Bí thư Chi bộ  Tổ trưởng 

108  Phùng Thị Kim Trưởng Ban CTMT  Thành viên 

109  Vi Hùng Vĩ Bí thư Chi Đoàn  Thành viên 

110  Hoàng Văn Pỉu Chi hội nông dân  Thành viên 

111  Lý Văn Giáp Người có uy tín  Thành viên 

112  Hoàng Thị Cải Người cao tuổi  Thành viên 

113  Hoàng Văn Chiến Nông dân  Thành viên 

114  Đỗ Thị Mậu Chi hội CCB  Thành viên 

XXI Tổ hòa giải thôn Thống Nhất 

115  Vi Văn Doanh Bí thư Chi bộ  Tổ trưởng 

116  Vi Văn Hạnh Trương Ban CTMT  Thành viên 

117  Vi Văn Tại Chi hội trưởng hội Nông dân  Thành viên 

118  Linh Thị Hà Chi hội Phụ nữ  Thành viên 

119  Vi Cao Thiên Bí thư Đoàn thanh niên  Thành viên 

120  Linh Văn Thao Người cao tuổi  Thành viên 

XXII Tổ hòa giải thôn Tồng Nọt 

121  Lương Văn Dương Bí thư Chi bộ  Tổ trưởng 

122  Nông Văn Tấn Người cao tuổi  Thành viên 

123  Lương Văn Quyến Trưởng Ban công tác mặt trận  Thành viên 

124  Vi Huy Toản Công an viên  Thành viên 

125  Chu Văn Đồng Chi hội nông dân  Thành viên 

126  Lương Văn Quý Thôn Đội trưởng  Thành viên 

127  Triệu Thu Hoài Chi hội trưởng hội Phụ nữ  Thành viên 

XXIII Tổ hòa giải thôn Nà Mó 

128  Nông Văn Tiệp Phó bí thư chi bộ Tổ trưởng 

129  Đỗ Thị Vinh Trưởng thôn Thành viên 

130  Nông Tuấn Nghĩa BÍ thư chi đoàn thanh niên Thành viên 

131  Đỗ Văn Mai Tổ trưởng tổ an ninh Thành viên 

132  Đỗ Văn Pản Chi hội trưởng Chi hội NCT Thành viên 

133  Đỗ Văn Chiến Thôn Nà Mó Thành viên 

134  Hoàng Thị Kim Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ Thành viên 

135  Đàm Văn Bộ Chi hội trưởng Chi hội CCB Thành viên 

XXIV Tổ hòa giải thôn Khòn Nưa 

136  Nông Văn Nghiêm Bí thư chi bộ, trưởng  Tổ trưởng 

137  Dương Văn Điệp Trưởng Ban Công tác MT  Thành viên 

138  Thân Văn Chín Chi hộ trưởng Hội CCB  Thành viên 

139  Vi Thị Nguyệt Chi hội trưởng Hội PN  Thành viên 

140  Nông Thành Đô Thôn đội trưởng  Thành viên 

141  Nông Văn Thuần Người uy tín  Thành viên 

142  Nông Văn Hùng Tổ phó an ninh  Thành viên 

XXV Tổ hòa giải thôn Đông Quan 



143  Hoàng Thị Hiệp Trưởng Ban công tác MT  Tổ trưởng 

144  Nông Thị Chao Trưởng thôn  Thành viên 

145  Nông Văn Việt Tổ trưởng tổ an ninh  Thành viên 

146  Triệu Văn Bến Thôn đội trưởng  Thành viên 

147  Lê Thị Muộn Chi hội trưởng Chi hội PN  Thành viên 

148  Liễu Thị Bắc Chi hội trưởng Cao tuổi  Thành viên 

149  Triệu Văn Chít Đoàn Tổ phó an ninh  Thành viên 

150  Nông Văn Khánh Tổ viên an ninh  Thành viên 

151  Nông Thị Chảy Hội viên Nông dân  Thành viên 

XXVI Tổ hòa giải thôn Làng Khoác 

152  Hoàng Văn Ân Trưởng Ban công tác Mặt trận  Tổ trưởng 

153  Hoàng Thị Mơ Chi hội trưởng chi hội PN  Thành viên 

154  Hoàng Văn Tuyền Trưởng thôn, bí thư chi bộ  Thành viên 

155  Hoàng Văn Hiện Chi hội trưởng hội CCB  Thành viên 

156  Nông Văn Chân Tổ viên tổ an ninh  Thành viên 

157  Vi Anh Dũng Thôn đội trưởng, bí thư chi đoàn  Thành viên 

158  Hoàng Văn Quyến Người uy tín  Thành viên 

159  Hoàng Thị Cần Chi hội trưởng chi Hội NCT  Thành viên 

160  Nông Văn Hiếu Bí thư chi bộ, trưởng  Thành viên 

XXVII Tổ hòa giải thôn Đồng Chùa 

161  Vi Văn An Trưởng Ban CTMT  Tổ trưởng 

162  Hoàng Quý Dương Tổ trưởng tổ an ninh  Thành viên 

163  Hoàng Văn Vĩnh Người uy tín  Thành viên 

164  Hoàng Thị Mùi Người cao tuổi  Thành viên 

165  Vi Quốc Trung Bí thư chi đoàn thanh niên  Thành viên 

166  Hoàng Văn Hiến Chi hội trưởng Hội CCB  Thành viên 

167  Hoàng Thị Chi Chi hội trưởng Hội PN  Thành viên 

168  Hoàng Văn Dò Y tế cộng đồng  Thành viên 

169  Hoàng Văn Huỳnh Bí thư chi bộ, trưởng  Thành viên 

XXVIII Tổ hòa giải thôn Nà Canh 

170  Hoàng Văn Điển Trưởng Ban CTMT  Tổ trưởng 

171  Hoàng Văn Dũng Tổ trưởng tổ an ninh  Thành viên 

172  Hoàng Văn Cương Người uy tín  Thành viên 

173  Hoàng Thị Lai Thôn Nà Canh Thành viên 

174  Hoàng Văn Bê Thôn Nà Canh Thành viên 

175  Hoàng Văn Kẻo Thôn Nà Canh Thành viên 

176  Hoàng Anh Sắc Thôn Nà Canh Thành viên 

177  Hoàng Văn Huỳnh Thôn Nà Canh Thành viên 

XXIX Tổ hòa giải thôn Kau Tao 

178  Triệu Văn Viết Trưởng Ban CTMT  Tổ trưởng 

179  Nông Văn Măng Bí thư chi bộ, trưởng  Thành viên 

180  Triệu Hồng Hiếu Tổ an ninh  Thành viên 

181  Triệu Minh Đức Tổ an ninh  Thành viên 



182  Vi Thị Bình Chi hội trưởng chi hội PN  Thành viên 

183  Nông Thanh Hải Thôn Khau Tao Thành viên 

184  Nông Văn Vẻ Tổ an ninh  Thành viên 

XXX Tổ hòa giải thôn Nà Pe 

185  Hoàng Văn Quyển Phó bí thư chi bộ Tổ trưởng 

186  Hoàng Văn Kinh Tổ trưởng tổ an ninh Thành viên 

187  Hoàng Văn Chúc Chi hội trưởng Chi hội CCB Thành viên 

188  Dương Thị Thương Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ Thành viên 

189  Nông Văn Biên Bí thư chi đoàn thanh niên Thành viên 

190  Nông Văn Diên Thôn đội trưởng Thành viên 

191  Hoàng Văn Nội Chi hội trưởng Chi hội Cao tuổi Thành viên 

192  Nông Thị Thoi Người uy tín Thành viên 

193  Nông Văn Duẩn Bí thư chi bộ Thành viên 
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